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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống chất tải than lên tuyến băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - TT Chế biến Than - Làng Khánh. 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3 - Thi công hệ thống chất tải than.
- Giá gói thầu: 12.832.568.866 đồng.
- Nguồn vốn: Vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, Qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: tháng 12/2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Phạm vi công việc của gói thầu, chi tiết tại bảng sau: Theo bảng kê tại mẫu số 01A
2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 
3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
3.1. Thông số kỹ thuật chủ yếu cho thiết bị:
* Yêu cầu chung của thiết bị:
+ Tất cả các thiết bị được cung cấp phải mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Tất cả các thiết bị phải ghi rõ mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ, năm sản xuất và thông số kỹ thuật chi tiết.
- Toàn bộ hệ thống thiết bị phù hợp với hiện trạng mặt bằng của Chủ đầu tư, sau khi lắp đặt xong phải được đồng bộ, kết nối hoàn chỉnh và vận hành làm việc được ngay đảm bảo theo các yêu cầu.
- Thiết bị có số lượng từ 02 cái trở lên mà có cùng thông số, đặc tính kỹ thuật thì phải cùng chủng loại để đảm bảo khả năng lắp lẫn.
- Thiết bị băng tải được cung cấp trọn bộ bao gồm: Động cơ, giảm tốc, khớp nối, khớp nối hộp giảm tốc với tang, tang dẫn động, tang chuyển hướng, bộ con lăn trên, bộ con lăn dưới, bộ con lăn chỉnh băng, bộ con lăn giảm chấn, dây băng, bộ phận làm sạch băng, khung căng băng, đối trọng, máng nhận tải, máng rót tải kèm theo toàn bộ các kết cấu đỡ các thiết bị băng tải, cầu vượt băng tải, kết cấu che chắn an toàn đầu băng, đuôi băng, căng băng cho công nhân vận hành theo quy định tại QCVN 01:2011/BCT và QCVN 02:2011/BCT.
- Các kết cấu cơ khí đỡ băng tải: Khung đầu băng, khung đuôi băng, giá đỡ con lăn, khung đỡ giá con lăn, chân đỡ băng tải, khung căng băng, đối trọng...... được gia công bằng thép tấm, thép hình mác SS400. Máng nhận tải, máng rót tải... được gia công bằng thép hình SS400 và thép tấm Mn chịu mài mòn đảm bảo kết cấu cứng vững, ổn định và đồng bộ cùng các thiết bị băng tải.
- Tất cả các thiết bị có thể làm việc trong môi trường có độ ẩm cao (> 95%), và đảm bảo làm việc tốt ở nhiệt độ từ -50C đến 400C (trừ các thiết bị có yêu cầu cụ thể cao hơn).
* Thông số kỹ thuật chủ yếu thiết bị:
	Stt
	Danh mục thiết bị, đặc tính
	Ký hiệu
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật, mã hiệu tương đương
	Ghi chú

	A
	YÊU CẦU CHUNG
	
	
	
	
	

	1
	Mã hiệu
	
	
	
	Ghi rõ
	

	2
	Xuất xứ
	
	
	
	Ghi rõ
	

	3
	Chất lượng thiết bị
	
	
	
	Mới 100%
chưa qua sử dụng
	

	4
	Năm sản xuất
	
	
	
	Năm 2025 trở lại đây
	

	B
	CHI TIẾT THIẾT BỊ
	
	
	
	
	

	1
	Băng chất tải 
	
	Bộ
	1
	Ghi rõ
	

	-
	Năng suất
	
	T/h
	
	> 465
	

	-
	Chiều dài
	
	m
	
	150,4
	

	-
	Tốc độ
	
	m/s
	
	 2
	

	-
	Độ dốc băng max
	
	αo
	
	13
	

	-
	Chiều rộng băng tải
	
	mm
	
	1000 
	

	-
	Tang dẫn động (tang đầu, bọc cao su)
	
	mm
	
	D630x1150
	

	-
	Tang đuôi (bọc cao su)
	
	mm
	
	D530x1150
	

	-
	Tang đổi hướng đối trọng
	
	mm
	
	D400x1150
	

	-
	Tang đối trọng (bọc cao su)
	
	mm
	
	D530x1150
	

	-
	Con lăn trên 
	
	mm
	
	Ф108x380
	

	-
	Con lăn dưới
	
	mm
	
	Ф108x1150
	

	-
	Khoảng cách giá con lăn trên
	
	mm
	
	1200
	

	-
	Khoảng cách giá con lăn dưới
	
	mm
	
	3000
	

	-
	Dây băng
	
	
	
	B1000x5EP250
	

	-
	Động cơ
	
	Cái
	1
	
	

	
	Công suất điện 
	
	kW
	
	> 75
	

	
	Điện áp
	
	V
	
	380/660
	

	
	Số vòng quay
	
	v/ph
	
	1450-1500 
	

	
	Tần số 
	
	Hz
	
	50
	

	
	Cấp bảo vệ kín
	
	IP
	
	> 55
	

	
	Dây quấn
	
	
	
	Dây đồng
	

	-
	Hộp giảm tốc
	
	Cái
	1
	
	

	
	Tỷ số truyền
	
	i
	
	25
	

	
	Kiểu 
	
	
	
	Kiểu trục vào vuông góc trục ra
	

	
	Mô men xoắn đầu ra
	
	kn.m
	
	> 26,4
	

	
	Kiểu 
	
	
	
	Bánh răng xoắn, 3 cấp, trục ra rỗng, ngang 
	

	-
	Khớp nối thuỷ lực (liên kết giữa động cơ và hộp giảm tốc)
	
	Cái
	1
	Tương đương loại YOXIIZ-450 (bao gồm cả puly + bánh sao giảm chấn)
	

	
	Tốc độ
	
	Vòng/phút
	
	> 1500
	

	
	Công suất
	
	kW
	
	> 90
	

	-
	Phanh điện thuỷ lực
	
	Cái
	1
	Tương đương loại BYWZ5-315/50
	

	
	Công suất động cơ phanh
	
	kW
	
	> 0,33
	

	
	Điện áp
	
	VAC
	
	380/660
	

	
	Tần số
	
	Hz
	
	50
	

	
	Cấp độ bảo vệ kín
	
	IP
	
	> 55
	

	-
	Kiểu căng băng
	
	
	
	Đối trọng
	

	-
	Các thiết bị ngoại vi: (Dừng băng khẩn cấp, cảm biến lệch băng, tràn than)
	
	
	
	Đầy đủ lắp đặt hoàn thiện đồng bộ
	

	2
	Máy cấp liệu than 
	
	Cái
	1
	Ghi rõ
	

	-
	Nguồn gốc/xuất xứ
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Năm sản xuất
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Kiểu
	
	
	
	KL10
	

	-
	Năng suất đáp ứng
	
	Tấn/h
	
	≥ 285
	

	-
	Kích thước bao (Dài x Rộng x Cao)
	
	mm
	
	(≤4100) x (≤1600) x (≤1250)
	

	-
	Hành trình (max)
	
	mm
	
	200
	

	-
	Động cơ điện:
	
	
	
	
	

	
	Công suất
	
	kW
	
	≥ 11
	

	
	Điện áp
	
	V
	
	380/660
	

	
	Tốc độ vòng quay
	
	v/ph
	
	1450 ÷ 1500
	

	
	Dây quấn
	
	
	
	Dây đồng
	

	-
	Hộp giảm tốc
	
	
	
	
	

	
	Tỉ số truyền
	
	i
	
	25
	

	
	Mô men xoắn đầu ra
	
	kn.m
	
	> 6,6
	

	
	Kiểu 
	
	
	
	Bánh răng xoắn, 3 cấp, trục ra rỗng, ngang 
	

	3
	Pa lăng xích kéo tay
	
	Cái
	1
	Ghi rõ
	

	-
	Mã hiệu
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Nguồn gốc/xuất xứ
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Năm sản xuất
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Tải trọng nâng max
	
	Tấn
	
	> 5
	

	-
	Chiều cao nâng 
	
	m
	
	≥ 5
	

	-
	Tất cả các thành phần phụ cần thiết để gá lắp
	
	
	
	Đầy đủ lắp đặt hoàn thiện đồng bộ
	

	4
	Cân băng tải
	
	Cái
	1
	Ghi rõ
	

	-
	Mã hiệu
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Nguồn gốc/xuất xứ
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Năm sản xuất
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Thông số chi tiết
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Thông số chung
	
	
	
	- Độ rộng băng: 1000mm; 
- Năng suất tối đa: 1000-1500 t/h;
- Tốc độ băng cho phép lớn nhất: 3,0 m/s;
- Cấp chính xác: cấp 0,5 (TCVN)
- Năng suất tối thiểu: 20%-100% năng suất tối đa
- Điều kiện làm việc: Môi trường bụi, ẩm
- Kiểu hệ thống cân: Sử dụng cảm biến tải trọng loadcell và bánh đo tốc độ;
- Nguồn điện: 90-264VAC
- Chiều dài hiệu dụng: 4800mm
	

	-
	Hệ thống cân bao gồm các thiết bị chính sau:
	
	
	
	
	

	4.1
	Bộ chỉ thị cân băng tải
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Màn hình hiển thị
	
	
	
	4.3 inch, TFT, cảm ứng điện trở, 16 triệu màu
	

	-
	Nguồn cấp 
	
	VAC
	
	90-:-264  
	

	-
	Điện áp cấp cho loadcell
	
	VDC
	
	> 10 
	

	-
	Dải tần số đầu vào xung đo tốc độ
	
	Hz
	
	0-:-500
	

	-
	Cổng giao tiếp
	
	
	
	01 Cổng RS232 hoặc RS422/485 (có thể lựa chọn)
	

	-
	Truyền thông
	
	
	
	Tích hợp các giao thức truyền thông: Modbus ASCII, SABUS, Modbus RTU; Tùy chọn các giao thức: Ethernet, EtherNet/IP, Profibus DP, Modbus TCP, DeviceNet
	

	-
	Tính năng tự động điều chỉnh Zero  
	
	
	
	Đáp ứng
	

	-
	Tính năng lưu trữ dữ liệu bằng bộ nhớ trong hoặc USB
	
	
	
	Có
	

	-
	Tính năng truy cập dữ liệu cân từ xa thông qua dịch vụ bộ nhớ đám mây
	
	
	
	Có
	

	-
	Nhiệt độ làm việc
	
	°C
	
	0 – 50
	

	-
	Độ ẩm làm việc
	
	% RH
	
	20 – 80
	

	4.2
	Cầu cân
	
	Cái
	04
	
	

	-
	Kiểu cầu cân
	
	
	
	Cầu cân độc lập, mỗi cầu cân lắp 01 giá con lăn
	

	-
	Số lượng loadcell trên mỗi cầu cân
	
	Cái
	
	01
	

	-
	Kiểu loadcell
	
	
	
	loadcell dạng nén
	

	-
	Tỷ lệ đầu ra
	
	mV/V
	
	2.0 ±0.2 mV/v
	

	-
	Sai số tổng
	
	%RO
	
	±0.02
	

	-
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến điểm không
	
	%/ °C
	
	±0.0023
	

	-
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đầu ra
	
	%/ °C
	
	±0.0010
	

	-
	Sai số lệch tâm
	
	%/ cm
	
	±0.0025
	

	-
	Nhiệt độ hoạt động
	
	°C
	
	-20 ~ +70
	

	-
	Vật liệu chế tạo vỏ loadcell
	
	
	
	Nhôm đúc
	

	-
	Cấp chính xác
	
	
	
	C3
	

	-
	Cấp bảo vệ
	
	IP
	
	≥ 66
	

	4.3
	Bộ đo tốc độ
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Kiểu bộ đo tốc
	
	
	
	Bánh xe dạng đĩa có cắt lỗ bằng laser
	

	-
	Kiểu mã hóa vòng quay
	
	
	
	Dùng cảm biến tiệm cận NPN
	

	4.4
	Phần mềm quản lý cân điện tử 
	
	Bản
	1
	
	

	-
	Giao diện phần mềm
	
	
	
	Thể hiện đầy đủ các thông số: Khối lượng qua cân; Lưu lượng băng tải tốc độ băng tải; Sản lượng 3 ca làm việc; Trạng thái làm việc (có kết nối đầu cân, mất kết nối, băng không tải, băng dừng)
	

	-
	Tính năng
	
	
	
	Hỗ trợ 2 chế độ cân; Hỗ trợ 2 chế độ quản lý vận hành; Hỗ trợ tính năng đọc mã vạch QR Code 2D và in phiếu cân có mã vạch để chống phiếu cân giả; Hỗ trợ khả năng quản lý trạng thái hoạt động của băng tải theo thời gian, cho phép in báo cáo trạng thái (có tải, không tải, mất tín hiệu truyền về máy tính); Tùy chọn module truyền dữ liệu cân về máy chủ phục vụ cho mục đích quản lý, giám sát cân trực tuyến từ xa
	

	-
	Tính pháp lý của phần mềm
	
	
	
	Phần mềm Quản lý cân điện tử đã được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
	

	4.5
	Máy tính đồng bộ
	
	Bộ
	1
	
	

	-
	CPU
	
	
	
	+ Bộ xử lý: CPU ≥ Core i5 hoặc cao hơn
+ Ram: ≥16GB
+ Bộ nhớ: ≥ 256GB SSD
+ Giao diện nối tiếp: ≥ 01 cổng RS232
 + Phụ kiện: Chuột và bàn phím đi kèm
	

	-
	Màn hình
	
	
	
	+ Kích thước màn hình: ≥ 23.8 Inch
+ Độ phân giải: Full HD (1920x1080) hoặc cao hơn
	

	4.6
	Máy in
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Chủng loại
	
	
	
	+ Loại máy in: Máy in Laser đen trắng
+ Khổ giấy in: A4/A5
+ Tốc đô in: ≥ 12 trang/phút
+ Độ phân giải: 600x600 dpi
+ Cổng giao tiếp: USB
	

	4.7
	Camera IP giám sát
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Chủng loại
	
	
	
	+  Camera thân trụ ngoài trời ≥ 4MP hoặc cao hơn
+ Chuẩn nén: H.265/H.264/H.264+/H.265+; H.265/H.264/MJPEG; H.265/H.264
+ Cảm biến1/3” Progressive Scan CMOS
+ Hồng ngoại: 40m.
+ Tính năng chống ngược sáng WDR 120 dB; Có bộ lọc hồng ngoại ICR Cut.
+ Tiêu chuẩn bảo vệ:  IP67.
+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512 GB.
+ Nguồn cấp: DC12V và PoE.
	

	4.8
	Hộp nối cáp để kết nối các cảm biến
	
	
	
	Đầy đủ lắp đặt hoàn thiện đồng bộ
	

	4.9
	Tất cả các thành phần phụ cần thiết để gá lắp
	
	
	
	Đầy đủ lắp đặt hoàn thiện đồng bộ
	

	5
	Máy lẫy mẫu tự động lắp trên băng tải B1000
	
	Cái
	1
	Ghi rõ
	

	-
	Mã hiệu
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Nguồn gốc/xuất xứ
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Năm sản xuất
	
	
	
	Nhà thầu nêu rõ
	

	-
	Khối lượng lấy mẫu
	
	Kg/lần
	
	1-10
	

	-
	Công suất động cơ điện
	
	kW
	
	> 5,5
	

	
	Điện áp
	
	VAC
	
	380/660
	

	
	Tần số 
	
	Hz
	
	50
	

	
	Cấp bảo vệ kín
	
	IP
	
	> 55
	

	-
	Tất cả các thành phần phụ cần thiết để gá lắp
	
	
	
	Đầy đủ lắp đặt hoàn thiện đồng bộ
	

	6
	Hệ thống điện động lực 
	 
	 
	
	
	

	6.1
	Tủ điện tổng (trọn bộ): gồm
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Vỏ tủ điện (làm bằng tôn dầy 1,5mm; sơn tĩnh điện 2 mặt)
	
	Cái
	1
	Kích thước:
≥ H2100xW800xD700mm
	

	-
	Aptomat MCCB 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 300A
	

	-
	Aptomat MCCB 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 63A
	

	-
	Aptomat MCCB 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 20A
	

	-
	Aptomat MCCB 3P-415V
	
	Cái
	3
	> 16A
	

	-
	Khởi động từ 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 12A
	

	-
	Khởi động từ 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 9A
	

	-
	Rơ le nhiệt 415V
	
	Cái
	1
	Icđ 4-6A
	

	-
	Biến dòng TI 400/5A
	
	Cái
	3
	
	

	-
	Đèn báo pha: đỏ, vàng, xanh
	
	Cái
	3
	
	

	-
	Đồng hồ đo lường đa chức năng
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Chống sét lan truyền 3P+N
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Biến dòng thứ tự không ZCT 160S
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Rơ le bảo vệ dòng rò 415V
	
	Cái
	1
	RCD 30mA-30A;
	

	-
	Vôn kế 500V
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Chuyển mạch vôn kế
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Quạt làm mát 
	
	Cái
	1
	Điện áp 220V÷240V; công suất ≥60W
	

	-
	Các phụ kiện kèm theo: Thanh cái, cáp điện, cầu đấu, máng cáp…
	
	Bộ
	1
	
	

	6.2
	Tủ biến tần băng chất tải (trọn bộ): gồm
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Vỏ tủ (làm bằng tôn dầy 1,5mm; sơn tĩnh điện 2 mặt)
	
	Cái
	1
	Kích thước:
≥ H2100xW800xD700mm
	

	-
	Aptomat MCCB 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 200A
	

	-
	Khởi động từ 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 200A
	

	-
	Biến tần 3 pha-415V (bao gồm bộ lọc đầu vào tích hợp hoặc lắp ngoài)
	
	Cái
	1
	> 90kW
	

	-
	Quạt làm mát 
	
	Cái
	1
	Điện áp 220V÷240V; công suất ≥60W
	

	-
	Hệ thống phụ kiện đấu nối kèm theo
	
	Bộ
	1
	
	

	6.3
	Tủ biến tần máy cấp liệu lắc (trọn bộ): gồm
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Vỏ tủ (làm bằng tôn dầy 1,5mm; sơn tĩnh điện 2 mặt)
	
	Cái
	1
	Kích thước:
≥ H2100xW1000xD700mm
	

	-
	Aptomat MCCB 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 40A
	

	-
	Khởi động từ 3P-415V
	
	Cái
	1
	> 40A
	

	-
	Biến tần 3 pha-415V (bao gồm bộ lọc đầu vào tích hợp hoặc lắp ngoài)
	
	Cái
	1
	> 18,5kW
	

	-
	Quạt làm mát 
	
	Cái
	1
	Điện áp 220V÷240V; công suất ≥60W
	

	-
	Hệ thống phụ kiện đấu nối kèm theo
	
	Bộ
	1
	
	

	7 
	Hệ thống điều khiển
	
	
	
	
	

	7.1
	Tủ điều khiển trung tâm (bàn điều khiển)
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Vỏ tủ (làm bằng tôn dầy 1,5mm; sơn tĩnh điện 2 mặt)
	
	Cái
	1
	Kích thước:
≥ H750xW2100xD1190mm
	

	 -
	Module nguồn 
	
	Cái
	1
	24VDC
	

	 -
	Module PLC + thẻ nhớ 
	
	Bộ
	2
	PLC S7-400
- CPU PLC có tính năng dự phòng nóng thời gian chuyển đổi giữa các CPU là khoảng 200ns, các bộ điều khiển được đồng bộ dữ liệu liên tục qua đường cáp quang kết nối giữa các CPU. 
- Có nguồn pin dự phòng để lưu giữ chương trình  khi mất nguồn 
- Công suất: ≥ 95W 
- Bộ vi xử lý có tốc độ cao, tốc độ xử lý nhanh nhất lên đến 31.25ns 
- Có bộ nhớ 1MB RAM trở lên và có thể mở rộng thêm với thẻ ngoài cho bộ nhớ load memory 
- Có thể kết nối được tới 131072 tín hiệu số và 8192 tín hiệu tương tự 
- Bộ đếm, bộ thời gian hỗ trợ tới 2048 bộ với số lượng nhớ bộ đếm, bộ thời gian có thể điều chỉnh được 
- Có nhiều cổng truyền thông: MPI, PROFIBUS DP, PROFINET và có hỗ trợ mạng dự phòng 
- Có hỗ trợ chuẩn đoán và lưu trữ các lỗi, sự kiện của bộ điều chỉnh theo thời gian thực 
- Có hỗ trợ đồng bộ thời gian theo các cổng truyền thông 
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình: FBD, LAD, STL, SCL,.. 
- Kèm theo các phụ kiện lắp đặt, mounting rail,...
	

	-
	Module nguồn cấp cho PLC 24V/10A; giá lắp trên thành DIN-rail 35mm 
	
	Cái
	1
	
	

	-
	Bộ chia mạng 6 cổng điện + 2 cổng quang
	
	Bộ
	2
	Switch mạng công nghiệp 
- Số cổng điện: 6 cổng hỗ trợ tốc độ 10Mbit/s, 100Mbit/s 
- Số cổng quang: 2 cổng 
- Nguồn cấp: có 2 nguồn cấp để dự phòng 
- Điện áp: 9.6 …. 31.2 V/0.5A 
- Có thể gài được trên thanh DIN, RAIL 
- Nhiệt độ hoạt động trong môi trường :-40 ... +70֯C 
- Có chức năng dự phòng mạng, VLAN, DHCP, chuẩn đoán, bảo mật, đồng bộ thời gian 
- Hỗ trợ các giao thức: Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, GMRP, DCP, LLDP, SNMP v1/2/3, IGMP, CLI, web-based management, PROFINET,... 
- Đáp ứng các tiêu chuẩn: EN 61000-6-4, EN 50121-5, EN 61000-6-2, EN 50121-4, EN 60079-0, EN 60079-15...
	

	-
	Aptomat 2 cực MCB 2P-220V-240V
	 
	 Cái
	1 
	> 50A
	

	-
	Aptomat 2 cực MCB 2P-220V-240V
	
	Cái
	1 
	> 16A
	

	-
	Aptomat 2 cực MCB 2P-220V-240V
	
	Cái
	1 
	> 10A
	

	-
	Aptomat 2 cực MCB 2P-220V-240V
	
	Cái
	10 
	> 6A
	

	-
	Phần mềm điều khiển PLC
	
	Bộ
	1 
	
	

	-
	Phần mềm điều khiển SCADA
	
	Bộ
	1 
	
	

	-
	Phụ kiện đấu nối, lắp đặt
	
	Bộ
	1 
	
	

	7.2
	Switch mạng công nghiệp 16 cổng
	
	 Cái
	1 
	- Hỗ trợ 12 cổng 10/100M Base-T(X) và 12 cổng 100Base-FX 
- Hỗ trợ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEE 802.3x - Plug-and-play, kết nối MDI/MDI-X tự động 
- Hỗ trợ địa chỉ MAC 8K 
- Hỗ trợ đèn báo phía trước và sau, đèn báo quang hiển thị trạng thái 
- Hỗ trợ cung cấp điện công nghiệp 
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -40֯C đến 75֯C 
- Đáp ứng môi trường công nghiệp khắc nghiệt 
- Cấp bảo vệ ≥ IP40, vỏ kim loại
	

	7.3
	Máy tính công nghiệp
	
	Bộ
	1
	Loại máy tính công nghiệp 
- Chip ≥ Core I5, Ram ≥ 8Gb, ổ cứng HDD ≥ 500GB 
[bookmark: _GoBack]- Hệ điều hành tối thiểu Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB.
- Có đèn led phía trước mặt hiển thị các trạng thái thiết bị như chế độ hoạt động, kết nối ổ cứng, nhiệt độ, cảnh báo lỗi, tình trạng quạt làm mát
	

	7.4
	Màn hình LCD 
	
	Cái
	1 
	+ Kích thước màn hình: ≥ 23.8 Inch
+ Độ phân giải: Full HD (1920x1080) hoặc cao hơn
	

	7.5
	Máy in laser 
	
	Cái
	1 
	Khổ A4, in đen trắng
	

	7.6
	Bộ nguồn dự phòng UPS 
	
	Bộ
	1 
	≥ 10000VA
	

	7.7
	Ổn áp lioa 
	
	Cái
	1 
	
	

	-
	Công suất
	
	kVA
	
	≥ 10
	

	-
	Điện áp vào
	
	VAC
	
	90÷250
	

	-
	Điện áp ra
	
	VAC
	
	220/110
	

	7.8
	Thiết bị chống sét đường nguồn, cường độ xung sét tối đa 40kA 1P+N
	
	Bộ
	1 
	
	

	7.9
	Tủ ngoại vi 
	
	Cái
	4 
	
	

	-
	Vỏ tủ (loại ngoài trời, làm bằng tôn dầy 1,2mm, sơn tĩnh điện 2 mặt)
	
	Vỏ
	1 
	Kích thước:
≥ H400xW300xD200mm
	

	-
	Cầu đấu 10 cực 20A
	
	Cái
	2 
	
	

	-
	Nút ấn chạy, dừng, dừng khẩn, …
	
	Cái
	5 
	
	

	-
	Hệ thống phụ kiện đấu nối kèm theo
	
	Bộ
	1
	
	


3.2  Các yêu cầu liên quan khác:
[bookmark: _Hlk180756381]- Nhà thầu phải cung cấp đường dẫn vào địa chỉ website của nhà sản xuất và Catalogue chính thức của nhà sản xuất thiết bị
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh, đồng bộ thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn đảm bảo đúng các quy định hiện hành. 
- Thiết bị phải được trang bị đầy đủ các dụng cụ kèm theo máy. Thiết bị sau khi lắp đặt, bàn giao xong có thể vận hành làm việc được ngay theo quy định ngành mỏ mà chủ đầu tư không cần bổ sung thêm bất kỳ một chi tiết nào. Các chi tiết vật tư không thể hiện trong bảng thông số kỹ thuật, nhà thầu cam kết đáp ứng cung cấp lắp đặt hoàn chỉnh.
- Nhà thầu cung cấp các tài liệu bản gốc của nhà máy chỉ dẫn chi tiết về vận hành, bảo dưỡng thiết bị, danh mục các phụ tùng mau mòn nhanh hỏng, chủng loại dầu, mỡ bôi trơn của thiết bị. Cung cấp các tài liệu bản dịch ra Tiếng Việt chỉ dẫn chi tiết về vận hành, bảo dưỡng thiết bị, danh mục các phụ tùng mau mòn nhanh hỏng (cung cấp bản cứng và file mềm). Các tài liệu cụ thể như sau (cung cấp bản cứng và file mềm): 
- Có trách nhiệm bảo hành thiết bị trong 12 tháng và cung cấp các vật tư, phụ tùng phục vụ cho việc bảo hành. Nhà thầu có trách nhiệm bố trí cán bộ kỹ thuật sửa chữa thiết bị bảo hành, các chi tiết vật tư, phụ tùng thiết bị hư hỏng phải được đổi mới.
- Các thiết bị cung cấp khi lắp đặt phải được đồng bộ, hoạt động ổn định.
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc chuyên gia của nhà máy hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
- Thiết bị nâng hạ phải được kiểm định lực kéo trước khi đưa vào hoạt động.
- Nhà thầu cung cấp Quyết định về phê duyệt mẫu phương tiện đo đối với thiết bị Cân băng tải do Cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt. Tổ chức kiểm định theo đúng quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trước khi bàn giao đưa vào sử dụng để đảm bảo đúng quy định hiện hành. 
- Nhà thầu bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc chuyên gia của nhà máy xuống khảo sát hiện trường lắp đặt, đo vẽ thiết kế các chi tiết thiết bị trong gói thầu phù hợp với điều kiện thực tế.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: Có yêu cầu.
5. Ngoài các điều khoản và tiêu chuẩn quy phạm đã nêu trên, trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi công cần tuân theo các tiêu chuẩn liên quan duới đây:
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	I
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	

	1
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	2
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
	QCVN01:2020/BCT

	II
	Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
	

	1
	Công tác thi công đất
	

	
	- Phân loại đất
	TCVN 5747-2012

	
	- Tiêu chuẩn về tải trọng tác động lên công trình
	TCVN 2337 - 2006

	
	- Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	2
	Công tác thi công móng, nền
	

	
	- Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361:2012

	3
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	

	
	- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5574 - 2018

	
	- Kết cấu thép  - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575 - 2012

	
	- Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kĩ thuật
	TCVN 7570:2006

	
	- Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN  9340:2012

	4
	Công tác xây
	

	
	- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép  - Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5573 - 2011

	
	- Kết cấu gạch đá - Qui phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085:2011

	5
	Kết cấu thép
	

	
	- Thép cốt Bê tông
	TCVN 1651:2008

	6
	Công tác hoàn thiện
	

	
	- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
	TCVN 9377-2:2012

	
	- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công nghiệm thu
	TCVN 5674:1992

	7
	Quy phạm thiết bị điện
	11TCN -2006

	8
	Quy phạm thiết bị điện – Phần 1 – Quy định chung
	11TCN -18-2006

	9
	Quy phạm thiết bị điện – Phần 2 – Hệ thống đường dẫn điện
	11TCN -19-2006

	10
	Quy phạm trang bị điện phần III - Trang bị phân phối và trạm biến áp
	11TCN -20-2006

	11
	Quy phạm trang bị điện phần IV – Bảo vệ và tự động
	11TCN -21-2006

	12
	Quy tắc lựa chọn lắp đặt điện hạ áp
	TCVN 7447-5-51:2010

	13
	Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
	TCVN 9208:2012

	14
	Kiểm tra, lắp đặt điện hạ áp trong công trình xây dựng – Kiểm tra xác nhận
	TCVN 7447-6:2011 IEC 60364-6-2006

	15
	Chống sét cho công trình xây dựng
	TCVN 9385:2012

	16
	Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế.
	TCVN 7957:2008

	17
	Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật
	TCVN 5576:1991


         * Một số tiêu chuẩn áp dụng cho việc tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
	TT
	Loại công tác
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn

	1
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055:2012

	2
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
	TCVN 4252:2012

	3
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637:1991

	4
	Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
	

	5
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
	TCVN 5637:1991

	6
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308:1991


[bookmark: _Hlk183529757]









